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DANH MỤC  
Mã MCC 
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DIỄN GIẢI 

DESCRIPTION 

Y tế  4119 AMBULANCE SERVICES 

Y tế  8011 DOCTORS (NOT ELSEWHERE CLASSIFIED) 

Y tế  8021 DENTISTS 

Y tế  8031 OSTEOPATHS (Bác sĩ gia đình) 

Y tế  8041 CHIROPRACTORS (Bác sĩ thần kinh, cột sống) 

Y tế  8042 OPHTHALMOLOGISTS, OPTOMETRISTS (Bác sĩ chuyên khoa) 

Y tế  8043 
OPTICIANS, OPTICAL GOODS, AND EYEGLASSES (mắt kính và 

các sản phẩm liên quan đến mắt kính) 

Y tế  8044 
EYEGLASSES OPTICAL GOODS STORES (mắt kính và các sản 

phẩm liên quan đến mắt kính) 

Y tế  8049 CHIROPODISTS, PODIATRISTS 

Y tế  8050 
CONVALESCENT HOMES, NURSING AND PERSONAL CARE 

FACILITIES 

Y tế  8062 HOSPITALS 

Y tế  8071 DENTAL & MEDICAL LABORATORIES 

Y tế  8082 HEALTH CARE HOME 

Y tế  8099 
MEDICAL SERVICES AND HEALTH PRACTITIONERS, NOT 

ELSEWHERE CLASSIFIED 

Giáo dục 8111 ATTORNEYS, LEGAL SERVICES 

Giáo dục 8211 SCHOOLS-ELEMENTARY AND SECONDARY 

Giáo dục 8220 UNIVERSITIES 

Giáo dục 8241 CORRESPONDENCE SCHOOLS 

Giáo dục 8244 SCHOOLS-BUSINESS AND SECRETARIAL 

Giáo dục 8249 VOCATIONAL SCHOOLS 

Giáo dục 8299 EDUCATIONAL SERVICES, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 

Bảo hiểm 6300 INSURANCE SALES, UNDERWRITING, AND PREMIUMS 

Bảo hiểm 6381 INSURANCE PREMIUMS 

Bảo hiểm 6399 INSURANCE - NOT ELSEWHERE CLASSIFIED 

 


